CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu
1. Giới thiệu chung về dự án
- Tên dự án: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang).
- Dự án Nhóm C; Công trình công nghiệp năng lượng, cấp II.
- Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội.
- Đại diện chủ đầu tư/Bên mời thầu: Ban QLDA Phát triển điện lực Hà Nội.
- Địa điểm xây dựng: Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.
[bookmark: _GoBack]2. Mục tiêu dự án
- Dự án: “Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang)”  được đầu tư xây dựng để cấp điện cho phụ tải tại khu vực Thanh Xuân, Thanh Trì, Hoàng Mai và các khu vực lân cận đang phát triển nhanh. Đặc biệt, đảm bảo cấp điện cho các khu vực dọc đường Giải Phóng, đường Xa La – Nguyễn Xiển và đường vành đai 3 trên cao tập trung nhiều dự án đô thị và công nghiệp với công suất tiêu thụ điện lớn.
3. Quy mô đầu tư xây dựng
- Công trình được xây dựng có quy mô lắp bổ sung 01 máy biến áp 110kV thứ ba, thiết bị đóng cắt hợp bộ GIS 110kV và hệ thống tủ trung thế 22kV.
4. Phương án xây dựng: 
4.1. Các giải pháp kỹ thuật chính phần điện:
[bookmark: _Hlk140079513]4.1.1. Máy biến áp 110kV
	Công suất: 63MVA-115/23/6.3kV với phân bố công suất các phía của máy biến áp như sau: Công suất cuộn 115kV: 100%; Công suất cuộn 23kV: 100%; Cuộn 6.3kV: 33% (cuộn cân bằng).
4.1.2. Sơ đồ nối điện chính:
* Phía 110kV: 
· Hiện trạng: trạm biến áp 110kV Đại Kim (Kim Giang) được thiết kế theo sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc. Phía 110kV hiện có sử dụng công nghệ GIS gồm 08 module ngăn lộ GIS gồm: 02 module GIS ngăn máy biến áp 110kV; 04 module GIS ngăn đường dây 110kV; 01 module GIS ngăn liên lạc 110kV; 01 module GIS ngăn biến điện áp 110kV.
· Lắp đặt mới: các vật tư thiết bị phía 110kV, kết nối vào hệ thống sơ đồ 02 thanh cái hiện hữu, cụ thể như sau: 
· 01 Hợp bộ đóng cắt trong nhà ngăn máy biến áp thứ 3 (GIS) - SF6 - 3 pha -110kV - 1250A - 31,5kA/s - 2 thanh cái. Kèm đầu ra bushing, ống bushing, giá đỡ ống bushing, tủ điều khiển tại chỗ, giá đỡ thiết bị GIS và phụ kiện đấu nối lắp đặt hoàn thiện đi kèm.
· 01 chống sét van 1 pha trung tính máy biến áp - 72kV- Class3 - 10kA - Kèm đếm sét, phụ kiện đấu nối lắp đặt.
· 01 dao cách ly 1 pha - 72kV - ngoài trời, kèm trụ đỡ, phụ kiện đấu nối lắp đặt đi kèm.
· 03 chống sét van 1 pha 110kV - class 3 - 10kA. Kèm đếm sét, phụ kiện đấu nối lắp đặt đi kèm.
· 03 cách điện đỡ polymer 110kV kèm phụ kiện lắp đặt đấu nối.
* Phía 22kV: 
· Hiện trạng: tại TBA 110kV Đại Kim (Kim Giang) đã lắp đặt hệ thống phân phối 22kV với 02 thanh cái C41 và C42 (gồm: 02 tủ máy cắt tổng; 20 tủ máy cắt xuất tuyến; 02 tủ đo lường; 02 tủ cầu dao - cầu chì cho MBA tự dùng; 02 tủ máy cắt cho tụ bù; 01 tủ dao cắm để đấu nối liên lạc giữa thanh cái C41 và C42; 01 tủ máy cắt liên lạc thanh cái C41 và C42; 01 tủ máy cắt liên lạc thanh cái C42 và C43, sử dụng loại tủ hợp bộ trung áp lắp đặt trong nhà. 
· Lắp đặt mới: 01 phân đoạn thanh cái, bao gồm các tủ hợp bộ như sau: 
· 01 tủ máy cắt tổng 22kV-2000A-25kA/s
· 10 tủ máy cắt xuất tuyến 22kV-630A-25kA/s
· 01 tủ biến điện áp thanh cái 22kV-2000A-25kA/s- kèm CSV (tủ đo lường)
· 01 tủ máy cắt tụ bù 22kV-630A-25kA/s
· 01 tủ cầu dao phân đoạn 22kV-2000A-25kA/s.
· Đấu nối từ MBA 110kV đến tủ máy cắt tổng và liên lạc giữa 2 phân đoạn thanh cái 22kV dùng cáp loại 24kV-Cu/XLPE/PVC 1x630mm2, 2 sợi/pha.
4.1.3. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường:
· Phía 110kV: Lắp đặt mới 01 tủ điều khiển bảo vệ tích hợp tủ điều khiển xa MBA thứ ba để phục vụ chức năng điều khiển, bảo vệ cho ngăn lộ máy biến áp thứ ba, sử dụng loại đồng bộ với hệ thống tủ điều khiển bảo vệ hiện trạng.
· Phía 22kV: sử dụng hệ thống rơle bảo vệ tích hợp chức năng BCU lắp đặt trong các tủ hợp bộ 22kV lắp đặt mới.
· Lắp đặt mới 01 tủ công tơ MP3 để lắp đặt các công tơ đo đếm phía 22kV cho các ngăn lộ trung thế lắp mới, sử dụng loại tủ đồng bộ với các tủ hiện trạng.
4.1.4. Hệ thống điện tự dùng:
· Tận dụng hệ thống nguồn điện AC-DC hiện có của trạm, bổ sung thêm các aptomat để cấp nguồn cho các thiết bị lắp mới (nếu cần).
4.1.5. Hệ thống SCADA/DCS:
· Trạm biến áp 110kV Đại Kim đã được trang bị hệ thống điều khiển máy tính đảm bảo theo dõi giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển toàn trạm từ Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội (B1) theo giao thức IEC60870-5-104. Phần mềm điều khiển hiện trạng đang sử dụng phần mềm SYS600 của hãng HITACHI, đáp ứng đủ khai báo, kết nối tín hiệu SCADA khi lắp bổ sung MBA T3.
· Giải pháp kết nối hệ thống SCADA sau khi lắp đặt MBA T3 như sau:
· Trang bị thiết bị Switch IEC61850 kết nối rơ le, BCU của các ngăn lộ trung thế thanh cái C43, ngăn lộ tổng MBA T3 lên hệ thống mạng LAN hiện có tại trạm. 
· Trang bị máy tính kỹ sư kèm phần mềm đọc bản ghi sự cố từ xa cấu hình tối thiểu Intel Xeon E-2124, 4 Core, 8M Cache, 3.3GHz; RAM:  ≥8Gb DDR4; OS: Microsoft Windows; HDD: 512GB SSD x 2; 4 USB 3.0; 02 cổng giao tiếp Ethernet RJ45 IEC61850, IEC60870-5-104 100/1000Mbps; Form Fact: Rackmount 2U Server,  Monitor LCD 32 inch.
· Cài đặt, khai báo cấu hình rơ le lên hệ thống máy tính.
· Test Point - To - Point tại TBA 110kV Đại Kim.
· Test End - To - End với các trung tâm điều độ NSO và B1.
4.1.6. Camera giám sát:
	Trang bị 01 camera giám sát khu vực lắp đặt MBA T3. Camera được dùng là loại IP camera với các tính năng kỹ thuật cao, độ phân giải hình ảnh lớn, khả năng zoom xa và tính năng chuyển chế độ ghi ảnh vào ban đêm, đảm bảo khả năng theo dõi trạng thái vận hành của khu vực lắp đặt MBA T3 và đảm bảo tương thích với hệ thống camera hiện có đã được trang bị tại TBA 110kV Đại Kim và kết nối về Trung tâm giám sát và quản lý vận hành TBA tại Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội.
4.1.7. Hệ thống chiếu sáng, thông gió, điều hòa:
	Tận dụng hệ thống chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng trong nhà, chiếu sáng sự cố, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện có. 
4.2. Các giải pháp kỹ thuật chính phần xây dựng:
	Hạ tầng xây dựng sử dụng hiện trạng của trạm. Dự án thực hiện bổ sung các hạng mục phục vụ lắp đặt máy biến áp thứ ba bao gồm:
· Móng và trụ chống sét van và dao cách ly trung tính máy biến áp.
· Lắp đặt bổ sung thang cáp lực lộ tổng và máng cáp Inox cho cáp điều khiển của máy biến áp thứ ba.
· Lắp đặt bổ sung giá đỡ chống sét van 110kV trên tường ngoài nhà điều khiển.
4.2.1. Móng và trụ thiết bị
· Móng trụ bằng bê tông cốt thép B20 (M250), đá 1x2cm, vị trí bố trí phù hợp với máy biến áp cấp cho dự án, đảm bảo khả năng kết nối điện an toàn.
· Trụ đỡ bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92, chiều cao theo yêu cầu kết nối thiết bị điện.
· Giá đỡ chống sét van 96kV lắp đặt trên tường ngoài nhà điều khiển, phía trên máy biến áp T3. Giá đỡ bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92, cao độ lắp đặt tương đương với giá đỡ của máy biến áp T1 và T2 hiện có.
4.2.2. Thang máng cáp
· Thang cáp lực lộ tổng bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, có tấm nắp che đậy bằng thép tấm dày 2mm theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92. Thang cáp bố trí trong phạm vi hố thu dầu máy biến áp T3, dẫn cáp từ vị trí thanh cái 22kV máy biến áp đến vị trí mương cáp hiện có.
· Máng cáp Inox cho cáp điều khiển máy biến áp dẫn cáp từ tủ điều khiển tại chỗ máy biến áp T3 đi thẳng qua tường vào trong nhà điều khiển, kết nối lên thang cáp điều khiển hiện có trong tầng 1 nhà điều khiển.
4.3. Các giải pháp kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
	Tuân thủ theo các quy định hiện hành, trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện PCCC bổ sung theo quy định thực hiện công tác an toàn, PCCC trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của EVN.
	Hệ thống PCCC công trình “Lắp bổ sung MBA thứ ba tại TBA 110kV Đại Kim (Kim Giang)” được thiết kế bổ sung như sau:
· [bookmark: bookmark134]Trang bị hệ thống báo cháy tự động bổ sung cho máy biến áp 110kV thứ ba (T3).
· [bookmark: bookmark135]Trang bị hệ thống phun nước áp lực cao phục vụ chữa cháy tự động cho máy biến áp thứ ba (T3). Đấu nối đường ống bổ sung với đường ống cấp nước chữa cháy hiện trạng.
· Trang bị bổ sung hệ thống báo cháy dưới sàn nâng kỹ thuật phòng điều khiển trên tầng 3 của nhà điều khiển.
· Trang bị bổ sung hệ thống chữa cháy tự động bằng khí cho không gian dưới sàn nâng kỹ thuật phòng điều khiển.
· Trang bị bổ sung hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho phòng kỹ thuật cáp tại tầng 1 nhà điều khiển.
· Lắp bổ sung thêm đầu báo cháy phòng kỹ thuật cáp tầng 1 để liên động điều khiển hệ thống chữa cháy tự động.
· Trang bị các bình chữa cháy CO2 MT5 bổ sung cho MBA 110kV thứ ba.
[bookmark: 11.1._Phần_trạm_biến_áp_110kV:]4.4. Chi tiết các công việc xây lắp của dự án dự kiến như sau (các hạng mục công việc do nhà thầu thi công xây lắp thực hiện):
	STT
	Mô tả công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng chi tiết 
	Ghi chú

	 
	Hạng mục 1: Thi công các hạng mục xây dựng phục vụ lắp đặt VTTB trạm bao gồm: Phá dỡ xây dựng móng DCL trung tính MBA, Thi công lắp đặt Thang máng cáp MBA; Lắp đặt cải tạo các hạng mục xây dựng trong nhà điều khiển.
	 
	 
	 

	I
	Phá dỡ để xây dựng móng DCL trung tính MBA
	
	
	

	1
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 
	m3
	2,348
	

	2
	Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 
	m3
	0,041
	

	3
	Vận chuyển phế thải bằng ô tô (đổ thải)
	m3
	2,389
	

	4
	Thu gom đá rải đá 4x6cm
	m3
	3,864
	

	5
	Hoàn trả đá rải 4x6cm
	m3
	3,864
	

	6
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	2,8
	

	7
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100, PCB30
	m3
	0,928
	

	8
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 150, PCB30
	m3
	1,42
	

	9
	Xây tường gạch hố thu dầu và nhà điều khiển
	m3
	0,041
	

	II
	Xây dựng Móng trụ DCL trung tính MBA
	
	
	

	1
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100, PCB30
	m3
	0,144
	

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30
	m3
	0,778
	

	3
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột
	100m2
	0,046
	

	4
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm
	tấn
	0,0157
	

	5
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	0,015
	

	6
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	100m3
	0,0153
	

	7
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn (đổ thải)
	100m3
	0,0063
	

	8
	Lắp đặt Bulong M24-800
	tấn
	0,0155
	

	III
	Lắp đặt thang máng cáp MBA
	
	
	

	1
	Lắp dựng thép mạ kẽm nắp thang cáp MBA T3
	tấn
	0,4455
	

	2
	Lắp đặt máng cáp nhị thứ MBA T3 inox 304
	tấn
	0,1361
	

	3
	Lắp đặt thang cáp đứng
	Tấn
	0,0392
	

	IV
	Lắp đặt cải tạo các hạng mục xây dựng trong nhà điều khiển
	
	
	

	1
	Lật tấm đậy rãnh cáp lực lộ tổng MBA 
	Tấm
	25
	

	2
	Lắp tấm đậy rãnh cáp lực lộ tổng MBA
	Tấm
	25
	

	3
	Thu hồi tấm đậy Cembroad
	m2
	5,9
	

	4
	Lắp đặt khung thép mạ kẽm
	tấn
	0,5134
	

	5
	Thu hồi vách nhôm kính
	m2
	0,64
	




	STT
	Mô tả công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng chi tiết 
	Ghi chú

	 
	Hạng mục 2: Thi công các hạng mục xây dựng phần hệ thống PCCC: Phá dỡ và xây dựng móng trụ đỡ giàn phun chữa cháy MBA; xây dựng móng trụ báo cháy; gối đỡ ống
	 
	 
	 

	I
	Phá dỡ để xây dựng trụ đỡ giàn phun
	
	
	

	1
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 
	m3
	0,9
	

	2
	Vận chuyển phế thải bằng ô tô - 5,0T (đổ thải)
	m3
	0,9
	

	3
	Thu gom đá rải đá 4x6cm
	100m3
	0,03
	

	4
	Hoàn trả đá rải 4x6cm
	m3
	3
	

	II
	Xây dựng Móng trụ đỡ dàn phun chữa cháy MBA
	
	
	

	1
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	0,36
	

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100, PCB30
	m3
	0,36
	

	3
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200, PCB30
	m3
	1,3785
	

	4
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột
	100m2
	0,0649
	

	5
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn, đất cấp II (đổ thải)
	100m3
	0,0036
	

	6
	Lắp đặt trụ đỡ; loại kết cấu trụ đỡ thép
	tấn
	0,5606
	

	7
	Sơn trụ đỡ dàn phun
	m2
	13,4277
	

	III
	Xây dựng móng trụ báo cháy
	
	
	

	1
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	0,098
	

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200, PCB30
	m3
	0,027
	

	3
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột
	100m2
	0,0036
	

	IV
	Gối đỡ ống PCCC
	
	
	

	1
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	0,42
	

	2
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100, PCB30
	m3
	0,036
	

	3
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200, PCB30
	m3
	0,045
	

	4
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột
	100m2
	0,0075
	

	STT
	Mô tả công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng chi tiết 
	Ghi chú

	 
	Hạng mục 3: Thi công lắp đặt đặt hoàn thiện toàn bộ vật tư thiết bị phần hệ thống PCCC bổ sung cho TBA
	 
	 
	 

	I
	Thi công Lắp đặt thiết bị PCCC
	
	
	

	1
	Lắp đặtTủ trung tâm báo cháy điều khiển xả khí tự động (có đầu ra kết nối tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm báo cháy, phụ kiện lắp đặt trọn bộ)
	1 tủ
	1
	

	2
	Lắp đặtBình FM-200 loại 82.5L-42bar, bao gồm van đầu bình và đồng hồ áp lực. Bình được nạp 38kg khí FM-200 (Khí HFC-227ea đạt chứng nhận UL và FM)
	bình
	1
	

	II
	Thi công Lắp đặt vật liệu phần báo cháy cho MBA
	
	
	

	1
	Lắp đặt Module cách ly sự cố
	bộ
	1
	

	2
	Lắp đặt Hộp nối dây
	hộp
	1
	

	3
	Lắp đặt Đầu báo nhiệt chống nổ
	10 đầu
	0,4
	

	4
	Lắp đặt Trở cuối nguồn
	bộ
	2
	

	5
	Lắp đặt Module cho đầu báo thường
	bộ
	2
	

	6
	Lắp đặt Modul đầu ra cho chuông đèn
	bộ
	1
	

	7
	Lắp đặt Modul giám sát đầu vào 
	bộ
	2
	

	8
	Lắp đặt Hộp chuông đèn nút ấn  
	hộp
	1
	

	9
	Lắp đặt Chuông báo cháy
	5 chuông
	0,2
	

	10
	Lắp đặt Đèn báo cháy
	5 đèn
	0,2
	

	11
	Lắp đặt Nút ấn báo cháy
	5 nút
	0,2
	

	12
	Lắp đặt Dây dẫn 2x1,5mm2 chống nhiễu, chống cháy (báo cháy MBA)
	m
	400
	

	13
	Lắp đặt Dây dẫn 2x1,5mm2 chống nhiễu (lấy tín hiệu giám sát MC, DCL)
	m
	200
	

	14
	Lắp đặt Ống bảo vệ dây D20
	m
	600
	

	15
	Lắp đặt Măng xông nhựa D20
	cái
	100
	

	16
	Lắp đặt Hộp chia 3 ngả D20
	hộp
	4
	

	17
	Lắp đặt Cút nhựa D20
	cái
	20
	

	III
	Thi công Lắp đặt vật tư phần chữa cháy MBA
	
	
	

	1
	Lắp đặt Ống thép mạ kẽm DN100 
	100m
	0,18
	

	2
	Lắp đặt Ống thép mạ kẽm DN80
	100m
	0,68
	

	3
	Lắp đặt Ống thép mạ kẽm DN50
	100m
	0,05
	

	4
	Lắp đặt Ống thép mạ kẽm DN25  
	100m
	0,13
	

	5
	Sơn toàn bộ đường ống ngoài nhà (bao gồm cung cấp sơn + thi công)
	m2
	24,54
	

	6
	Lắp đặt Tê thép mạ mẽm DN100  
	cái
	4
	

	7
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN80
	cái
	2
	

	8
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN50
	cái
	1
	

	9
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN100/80
	cái
	1
	

	10
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN80/50
	cái
	1
	

	11
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN50/25
	cái
	2
	

	12
	Lắp đặt Côn thép mạ kẽm N100/80
	cái
	2
	

	13
	Lắp đặt Côn thép mạ kẽm DN100/50
	cái
	1
	

	14
	Lắp đặt Cút thép mạ kẽm 90º DN100
	cái
	6
	

	15
	Lắp đặt Cút thép mạ kẽm 90º DN80
	cái
	10
	

	16
	Lắp đặt Cút thép mạ kẽm 90º DN25
	cái
	44
	

	17
	Lắp đặt Đầu phun chữa cháy tự động loại 1, loại 2
	cái
	30
	

	18
	Lắp đặt Côn mạ kẽm DN25/15
	cái
	30
	

	19
	Lắp đặt Bích thép đặc DN50
	cặp bích
	1
	

	20
	Lắp đặt Van  Deluge DN100
	cái
	1
	

	21
	Lắp đặt Van cổng DN100
	cái
	3
	

	22
	Lắp đặt Van cổng DN80
	cái
	1
	

	23
	Lắp đặt Van xả cặn dàn phun DN50
	cái
	1
	

	24
	Lắp đặt Bích thép DN100
	cặp bích
	3
	

	25
	Lắp đặt Bích thép DN80
	cặp bích
	8
	

	26
	Lắp đặt Roăng cao su DN100
	cái
	3
	

	27
	Lắp đặt Roăng cao su DN80
	cái
	8
	

	28
	Lắp đặt Bu lông - ê cu M14x70 (thay đổi theo chủng loại bích thép)
	cái
	88
	

	IV
	Thi công Lắp đặt vật tư báo cháy bổ sung nhà điều khiển
	
	
	

	1
	Lắp đặt Module cách ly sự cố ngắn mạch
	bộ
	1
	

	2
	Lắp đặt Hộp nối dây
	hộp
	1
	

	3
	Lắp đặt Đầu báo nhiệt gia tăng thường kèm đế
	10 đầu
	0,9
	

	4
	Lắp đặt Đầu báo khói quang thường kèm đế
	10 đầu
	0,5
	

	5
	Lắp đặt Đầu báo khói quang địa chỉ kèm đế
	10 đầu
	2,1
	

	6
	Lắp đặt Trở cuối nguồn
	bộ
	2
	

	7
	Lắp đặt Module cho đầu báo thường
	bộ
	2
	

	8
	Lắp đặt Modul đầu ra có điện áp
	bộ
	1
	

	9
	Lắp đặt Modul giám sát đầu vào 
	bộ
	1
	

	10
	Lắp đặt Cáp tín hiệu 2x1,5mm2 chống nhiễu, chống cháy
(đấu nối bổ sung đầu báo tầng 1)
	m
	12
	

	11
	Lắp đặt Cáp tín hiệu 2x1,5mm2 chống nhiễu, chống cháy (Báo cháy sàn nâng phòng điều khiển)
	m
	180
	

	12
	Lắp đặt Dây dẫn 2x1,5mm2 chống nhiễu (giám sát, điều khiển van xả tràn, van Sprinkler)
	m
	260
	

	13
	Lắp đặt Ống luồn dây PVC 20 D2
	m
	452
	

	IV
	Thi công Lắp đặt vật tư chữa cháy FM200
	
	
	

	1
	Lắp đặt Bảng cảnh báo xả khí di tản
	bộ
	2
	

	2
	Lắp đặt Bảng cảnh báo xả khí cấm vào
	bộ
	2
	

	3
	Lắp đặt Van kích hoạt bằng tay và bằng điện (Dùng cho bình 82.5L)
	cái
	1
	

	4
	Lắp đặt Công tắc áp lực khí xả
	cái
	1
	

	5
	Lắp đặt Van điện từ kích hoạt
	cái
	1
	

	6
	Lắp đặt Nút ấn xả khí
	cái
	1
	

	7
	Lắp đặt Nút ấn dừng xả khí
	5 nút
	0,2
	

	8
	Lắp đặt Chuông báo cháy xả khí
	5 nút
	0,2
	

	9
	Lắp đặt Đèn chớp báo cháy xả khí
	5 chuông
	0,2
	

	10
	Lắp đặt Còi đèn báo cháy kết hợp
	5 đèn
	0,2
	

	11
	Lắp đặt Đầu phun xả khí 180°, bao gồm miếng khoan giảm áp.
	cái
	4
	

	12
	Lắp đặt Ren trong DN15
	cái
	4
	

	13
	Lắp đặt Ống thép đúc mạ kẽm áp lực cao DN20
	100m
	0,1
	

	14
	Lắp đặt Ống thép đúc mạ kẽm áp lực cao DN15
	100m
	0,08
	

	15
	Lắp đặt Cút thép mạ kẽm D20
	cái
	4
	

	16
	Lắp đặt Cút thép mạ kẽm D15
	cái
	1
	

	17
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN20
	cái
	1
	

	18
	Lắp đặt Tê thép mạ kẽm DN15
	cái
	1
	

	19
	Lắp đặt Côn thép mạ kẽm D20/15
	cái
	2
	

	20
	Sơn phủ Acrylic đường ống PCCC trên bề mặt kim loại mạ kẽm (bao gồm cung cấp sơn + thi công hoàn thiện)
	m2
	1
	

	21
	Lắp đặt Giá đỡ các vật tư chữa cháy
	kg
	87,467
	

	22
	Lắp đặt Bulong neo mạ kẽm
	kg
	1,674
	

	23
	Lắp đặt Bulong các loại
	Bộ
	54
	

	24
	Lắp đặt giá đỡ
	tấn
	0,097
	

	IV
	Thi công Lắp đặt vật tư hạng mục chữa cháy tự động Sprinkler-Drencher
	
	
	

	1
	Lắp đặt Đầu phun Sprinkler K5.6 hướng xuống, 79°C
	cái
	37
	

	2
	Lắp đặt Deluge valve DN100
	cái
	2
	

	3
	Lắp đặt Van bướm kèm công tắc giám sát DN100 (kèm module, đèn báo)
	cái
	4
	

	4
	Lắp đặt Van 1 chiều DN100
	cái
	2
	

	5
	Lắp đặt Van cổng DN100
	cái
	3
	

	6
	Lắp đặt Công tắc dòng chảy
	cái
	2
	

	7
	Lắp đặt Van khóa DN50
	cái
	2
	

	8
	Lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN100
	100m
	0,75
	

	9
	Lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN50
	100m
	0,2
	

	10
	Lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN32
	100m
	0,7
	

	11
	Lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN25
	100m
	0,8
	

	12
	Lắp đặt Cút thép 90 độ tráng kẽm DN100  
	cái
	20
	

	13
	Lắp đặt Cút thép 90 độ tráng kẽm DN50  
	cái
	4
	

	14
	Lắp đặt Cút thép 90 độ tráng kẽm DN25
	cái
	89
	

	15
	Lắp đặt Cút thép 135 độ tráng kẽm DN32
	cái
	32
	

	16
	Lắp đặt Tê thép tráng kẽm DN100
	cái
	10
	

	17
	Lắp đặt Tê thép tráng kẽm DN32/25
	cái
	22
	

	18
	Lắp đặt Đai khởi thủy DN100/32
	cái
	8
	

	19
	Lắp đặt Côn thép tráng kẽm DN32/25
	cái
	14
	

	20
	Lắp đặt Côn thép tráng kẽm DN25/15
	cái
	37
	

	21
	Lắp đặt Bích thép DN100
	cặp bích
	12
	

	22
	Lắp đặt Bích thép đặc DN100
	cặp bích
	1
	

	23
	Sơn phủ Acrylic đường ống PCCC trên bề mặt kim loại mạ kẽm (bao gồm cấp sơn + thi công hoàn thiện)
	m2
	36,86
	



	STT
	Mô tả công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng chi tiết 
	Ghi chú

	 
	Hạng mục 4: Thi công lắp đặt VTTB điện nhất thứ, nhị thứ trạm biến áp theo thiết kế được duyệt (bao gồm lắp đặt, đấu nối cáp lực 22kV, cáp nhị thứ)  
	 
	 
	 

	I
	Lắp đặt thiết bị điện nhất thứ 110kV
	
	
	

	1
	Lắp đặt Hợp bộ GIS 110kV-ngăn máy biến áp, trong nhà
	ngăn
	1
	

	2
	Lắp đặt DCL 1 pha - 72kV - ngoài trời, thao tác bằng điện
	bộ (1 pha)
	1
	

	3
	Lắp đặt CSV - 72kV - Class3-10kA-Kèm đếm sét-Trung tính MBA 110kV
	bộ (3 pha)
	1
	

	4
	Lắp đặt thiết bị đếm sét chống sét trung tính 72kV
	bộ (3 pha)
	1
	

	5
	Lắp đặt CSV 110kV - class 3 - 10kA, kèm đếm sét
	bộ (3 pha)
	1
	

	6
	Lắp đặt thiết bị đếm sét chống sét 96kV
	bộ (3 pha)
	1
	

	II
	Lắp đặt Thiết bị phân phối 22kV
	
	
	

	1
	Lắp đặt Tủ MC tổng 22kV - 2000A-25kA/1s
	tủ
	1
	

	2
	Lắp đặt Tủ MC xuất tuyến 22kV - 630A-25kA/1s
	tủ
	10
	

	3
	Lắp đặt Tủ biến điện áp thanh cái 22kV - 2000A - 25kA/1s - kèm CSV
	tủ
	1
	

	4
	Lắp đặt Tủ máy cắt tụ bù 22kV - 630-25kA/1s
	tủ
	1
	

	5
	Lắp đặt Tủ cầu dao phân đoạn 22kV - 2000A-25kA/1s
	tủ
	1
	

	III
	Lắp đặt thiết bị điện phần nhị thứ
	
	
	

	1
	Lắp đặt Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn MBA 110kV
	tủ
	1
	

	2
	Lắp đặt Tủ công tơ trạm 110kV kèm phụ kiện (không bao gồm công tơ)
	tủ
	1
	

	3
	Lắp đặt công tơ đo đếm
	bộ
	15
	

	IV
	Lắp đặt vật liệu điện trạm phần nhất thứ
	
	
	

	1
	Lắp đặt Cách điện đỡ polymer 110kV
	1 cái
	3,00
	

	2
	Lắp đặt Cáp ngầm 22kV - Cu - 1x630mm2 - Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE
	100m
	3,60
	

	3
	Sơn cáp chống cháy
	m2
	61,19
	

	4
	Lắp đặt Hộp đầu cáp 22kV1x630mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng
	1 đầu cáp (1 pha)
	6
	

	5
	Lắp đặt Hộp đầu cáp 22kV1x630mm2-Trong nhà-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng
	1 đầu cáp (1 pha)
	18
	

	6
	Lắp đặt Dây trần ACSR-400/51mm2
	100m
	0,26
	

	7
	Lắp đặt Dây đồng mềm bọc cách điện-1x240mm2
	100m
	0,00
	

	8
	Lắp đặt MCB 2 cực 20A-220VDC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít, kèm tiếp điểm phụ
	1 bộ (3 pha)
	8,00
	

	9
	Lắp đặt Biến dòng điện thứ tự không, đo lường đường kính 20mm
	máy
	8,00
	

	10
	Lắp đặt Cáp chống nhiễu AGW 1x2mm2
	100m
	0,40
	

	V
	Lắp đặt cáp nhị thứ
	
	
	

	1
	Lắp đặt Cáp kiểm tra-Cu-2x4mm2-chống cháy lan, màn chắn băng đồng
	100m
	6,00
	

	2
	Lắp đặt Cáp kiểm tra-Cu-2x2,5mm2-chống cháy lan, màn chắn băng đồng
	100m
	1,50
	

	3
	Lắp đặt Cáp kiểm tra-Cu-4x2,5mm2-chống cháy lan, màn chắn băng đồng
	100m
	0,60
	

	4
	Lắp đặt Cáp kiểm tra-Cu-4x4mm2-chống cháy lan, màn chắn băng đồng
	100m
	8,00
	

	5
	Lắp đặt Cáp kiểm tra-Cu-19x1,5mm2-chống cháy lan, màn chắn băng đồng
	100m
	5,00
	

	VI
	Lắp đặt hệ thống nối đất
	
	
	

	1
	Lắp đặt Dây đồng mềm bọc cách điện-1x240mm2
	10m
	2,0
	

	2
	Lắp đặt Dây đồng mềm bọc cách điện-1x120mm2
	10m
	6,0
	

	3
	Lắp đặt Dây đồng mềm bọc cách điện-1x95mm2
	10m
	5,0
	

	4
	Lắp đặt Dây đồng mềm bọc cách điện-1x50mm2
	10m
	2,6
	

	5
	Lắp đặt Thanh đồng tiếp địa 50x5mm, kèm sứ đỡ bắt tường
	10m
	1,2
	

	6
	Lắp đặt Đầu cốt (loại 2 lỗ) cỡ cáp 240mm2
	10 đầu cốt
	0,8
	

	7
	Lắp đặt Đầu cốt ( loại 2 lỗ) cỡ cáp 120mm2
	10 đầu cốt
	1,8
	

	8
	Lắp đặt Đầu cốt các loại cỡ cáp 95mm2
	10 đầu cốt
	5,0
	

	9
	Lắp đặt Đầu cốt các loại cỡ cáp 50mm2
	10 đầu cốt
	2,8
	





	STT
	Mô tả công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng chi tiết 
	Ghi chú

	 
	Hạng mục 5: Thi công lắp đặt, cấu hình + thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thiện VTTB thuộc hệ thống thông tin SCADA và Camera
	 
	 
	 

	I
	Lắp đặt thiết bị Scada
	
	
	

	1
	Lắp đặt máy tính
	1 thiết bị
	1
	

	2
	Lắp switch công nghiệp
	thiết bị
	1
	

	3
	Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ (Máy tính, switch)
	1 thiết bị
	2
	

	II
	Lắp đặt vật liệu phần Scada
	
	
	

	1
	Lắp đặt cáp mạng UTP 4P CAT6e
	10 m
	40,0
	

	2
	Lắp đặt Ống ruột gà lõi thép D25
	100 m/1 ống
	4,00
	

	3
	Đấu nối cáp vào phiến, bảng. Loại cáp: Sợi nhảy quang
	1 đôi đầu dây
	2
	

	4
	Lắp đặt Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/PVC/PVC-2x2,5mm2
	10 m
	1,5
	

	5
	Lắp đặt Aptomat 2P - 10A 220VAC
	bộ
	4
	

	III
	Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống Scada
	
	
	

	
	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH POINT - TO - POINT
	
	
	

	1
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (3 pha)
	tín hiệu
	45
	

	2
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (1pha)
	tín hiệu
	204
	

	3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu AI (khác)
	tín hiệu
	33
	

	4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu SI
	tín hiệu
	421
	

	5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu DI
	tín hiệu
	42
	

	6
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu SO
	tín hiệu
	46
	

	7
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu DO
	tín hiệu
	49
	

	
	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH END - TO - END VỚI A1
	
	
	

	8
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (3 pha)
	tín hiệu
	5
	

	9
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (khác)
	tín hiệu
	4
	

	10
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SI
	tín hiệu
	6
	

	11
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu DI
	tín hiệu
	10
	

	
	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH END - TO - END VỚI B1
	
	
	

	12
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (3 pha)
	tín hiệu
	45
	

	13
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (1pha)
	tín hiệu
	204
	

	14
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu AI (khác)
	tín hiệu
	33
	

	15
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SI
	tín hiệu
	421
	

	16
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu DI
	tín hiệu
	42
	

	17
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SO
	tín hiệu
	46
	

	18
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu DO
	tín hiệu
	49
	

	
	KIỂM TRA THỬ NGHIỆM THAO TÁC XA THEO PHIẾU
	
	
	

	19
	Thao tác xa tách/đưa vào máy biến áp
	ngăn
	1
	

	20
	Thao tác xa/tách đưa vào thanh cái
	ngăn
	2
	

	21
	Thao tác xa tăng/giảm nấc phân áp MBA
	ngăn
	1
	

	
	KHAI BÁO CẤU HÌNH, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÀN HÌNH HIỆN THỊ - TẠI TRẠM BIẾN ÁP
	
	
	

	22
	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với ngăn lộ tổng máy biến áp có cấp điện áp <=110kV
	ngăn
	2
	

	23
	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với Lộ tổng/ lộ ra 22kV
	ngăn
	14
	

	
	KHAI BÁO CẤU HÌNH, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÀN HÌNH HIỆN THỊ - TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ A1
	
	
	

	24
	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với ngăn lộ tổng máy biến áp có cấp điện áp <=110kV
	ngăn
	2
	

	25
	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với Lộ tổng/ lộ ra 22kV
	ngăn
	1
	

	
	KHAI BÁO CẤU HÌNH, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÀN HÌNH HIỆN THỊ - TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ B1
	
	
	

	26
	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với ngăn lộ tổng máy biến áp có cấp điện áp <=110kV
	ngăn
	2
	

	27
	Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với Lộ tổng/ lộ ra 22kV
	ngăn
	14
	

	
	KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH CHO HỆ THỐNG PCCC
	
	
	

	28
	Kiểm tra và hiệu chỉnh Point - To - Point các tín hiệu SI
	tín hiệu
	11
	

	29
	Kiểm tra và hiệu chỉnh End - To - End các tín hiệu SI
	tín hiệu
	11
	

	30
	Xây dựng CSL trên máy tính chủ sơ đồ báo cháy tại TBA
	ngăn
	1
	

	31
	Xây dựng CSL trên máy tính chủ sơ đồ báo cháy tại X6
	ngăn
	1
	

	IV
	Lắp đặt thiết bị hệ thống Camera
	
	
	

	1
	Lắp đặt camera
	thiết bị
	1
	

	2
	Lắp đặt thiết bị của Hệ thống Camera. Loại thiết bị : Monitor
	thiết bị
	1
	

	3
	Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera. Loại camera
	1 hệ thống
	1
	

	4
	Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera. Loại bộ phụ trợ cho camera quay
	1 hệ thống
	1
	

	5
	Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống camera. Loại monitor
	1 hệ thống
	1
	

	6
	Lắp đặt Thiết bị cắt lọc sét nguồn cho camera ngoài trời
	bộ
	1
	

	7
	Di chuyển, lắp đặt lại tủ camera
	tủ
	1
	

	8
	Di chuyển, lắp đặt lại tủ DTS
	tủ
	1
	

	9
	Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ (Máy tính, switch, DTS)
	1 thiết bị
	3
	

	
	Lắp đặt phần đo đếm:
	
	
	

	10
	Lắp đặt bộ chuyển đổi
	bộ
	2
	

	11
	Lắp đặt thiết bị GPRS/3G
	bộ
	3
	

	12
	Kiểm tra, đo thử thiết bị đồng bộ (Máy tính, thiết bị GPRS, thiết bị chuyển đổi)
	1 thiết bị
	3
	

	
	Lắp đặt VTTB phần tín hiệu phục vụ PCCC
	
	
	

	13
	Lắp đặt Bộ thu thập tín hiệu I/O
	bộ
	1
	

	14
	Dịch vụ lập trình module giải mã tủ trung tâm PCCC, bộ thu thập tín hiệu I/O, cấu hình luồng truyền tín hiệu PCCC đến trung tâm giám sát X6. Cấu hình tín hiệu PCCC liên kết với hệ thống camera, hiển thị hình ảnh khu vực có cháy.
	Trọn gói
	1
	

	
	Kiểm tra hiệu chỉnh camera
	
	
	

	15
	Kiểm tra hiệu chỉnh Camera
	bộ
	1
	

	V
	Lắp đặt vật liệu phần hệ thống camera
	
	
	

	16
	Lắp đặt Dây đấu công tơ đo xa CAT5e
	10m
	2,0
	

	17
	Lắp đặt hàng kẹp tín hiệu (phần phục vụ tín hiệu PCCC)
	cái
	50
	

	18
	Lắp đặt cáp mạng CAT6 (phần phục vụ tín hiệu PCCC)
	100m
	5,88
	

	19
	Lắp đặt cáp cấp nguồn (phần phục vụ tín hiệu PCCC)
	10m
	1,15
	



	STT
	Mô tả công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng chi tiết 
	Ghi chú

	 
	Hạng mục 6: Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB nhất thứ, nhị thứ đảm bảo sẵn sàng nghiệm thu đóng điện công trình
	 
	 
	 

	I
	Thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành
	
	
	

	1
	Thí nghiệm Cách điện đỡ polymer 110kV
	bộ
	3
	

	2
	Thí nghiệm Điện trở tiếp đất TBA 110kV
	h.thống
	1
	

	3
	Thí nghiệm Cáp ngầm 22kV - Cu - 1x630mm2 - Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE
	Sợi
	12
	

	II
	Thí nghiệm MBA, CSV, DCL 110kV
	
	
	

	
	Thí nghiệm MBA 110kV (Máy biến áp do đơn vị/nhà thầu khác cung cấp và lắp đặt tại trạm, phạm vi công việc thuộc gói thầu này nhà thầu chỉ thực hiện dịch vụ thí nghiệm dưới đây)
	
	
	

	1
	Thí nghiệm MBA dầu - 3 pha  - 110kV - 63MVA
	1 máy
	1
	

	2
	Thí nghiệm FRA cho máy biến áp lực 3 pha U ≤ 110 kV, công suất <100MVA
	1 máy
	1
	

	
	Thí nghiệm mẫu hóa dầu MBA
	
	
	

	3
	Thí nghiệm tỷ trọng của dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	4
	Thí nghiệm độ nhớt động học của dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	5
	Thí nghiệm trị số A-xít của dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	6
	Thí nghiệm trị số A-xít Bazơ hòa tan của dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	7
	Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy cốc kín của dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	8
	Thí nghiệm điện áp xuyên thủng 
	01 mẫu
	2
	

	9
	Thí nghiệm Tgδ của dầu cách điện 
	01 mẫu
	2
	

	10
	Thí nghiệm độ ổn định ô xy hóa dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	11
	Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	12
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện
	01 mẫu
	2
	

	
	Thí nghiệm DCL, CSV
	
	
	

	13
	Thí nghiệm CSV - 72kV - Class3-10kA-Kèm đếm sét-Trung tính MBA 110kV
	1 bộ (1 pha)
	1
	

	14
	Thí nghiệm thiết bị đếm sét
	1 bộ
	1
	

	15
	Thí nghiệm CSV 110kV - class 3 - 10kA, kèm đếm sét
	1 bộ (1 pha)
	1
	

	16
	Thí nghiệm CSV 110kV - class 3 - 10kA, kèm đếm sét
	1 bộ (1 pha)
	2
	

	17
	Thí nghiệm thiết bị đếm sét
	1 bộ
	1
	

	18
	Thí nghiệm thiết bị đếm sét
	1 bộ
	2
	

	19
	Thí nghiệm DCL 1 pha - 72kV - ngoài trời, thao tác bằng điện
	1 bộ 3 pha
	1
	

	III
	Thí nghiệm thiết bị GIS 110kV (01 ngăn MBA)
	
	
	

	1
	Thí nghiệm Máy cắt SF6, 110kV
	bộ
	1
	

	2
	Thí nghiệm Dao cách ly 3 pha kèm tiếp địa DS/ES
	bộ
	2
	

	3
	Thí nghiệm Dao cách ly 3 pha DS
	bộ
	1
	

	4
	Thí nghiệm Dao tiếp địa ES
	bộ
	1
	

	5
	Thí nghiệm Biến dòng điện 1 pha 
	bộ
	1
	

	6
	Thí nghiệm Biến dòng điện 1 pha 
	bộ
	2
	

	7
	Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6
	01 mẫu
	1
	

	8
	Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6
	01 mẫu
	3
	

	9
	Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao kết hợp đo phóng điện cục bộ (Đo phóng điện PD Off-line) cho hệ thống GIS, cấp điện áp 110kV
	01 ngăn lộ
	1
	

	10
	Đo điện trở tiếp xúc hệ thống GIS
	01 ngăn lộ
	1
	

	11
	Tổ hợp và tháo lắp thiết bị thí nghiệm tạo điện áp xoay chiều tăng cao hoạt động theo nguyên lý cộng hưởng tần số thay đổi, điện áp định mức 110kV
	lần tổ hợp, tháo dỡ
	1
	

	IV
	Thí nghiệm phần phân phối 22kV (phần nhất thứ)
	
	
	

	
	Thí nghiệm Tủ MC tổng 22kV - 2000A-25kA/1s (01 Tủ)
	
	
	

	1
	Thí nghiệm Máy cắt 22kV
	bộ
	1
	

	2
	Thí nghiệm Dao nối đất 22kV
	1 bộ 3 pha
	1
	

	3
	Thí nghiệm Biến dòng điện 22kV
	1 máy 1 pha
	1
	

	4
	Thí nghiệm Biến dòng điện 22kV
	1 máy 1 pha
	2
	

	
	Thí nghiệm Tủ MC xuất tuyến 22kV - 630A-25kA/1s (10 Tủ)
	
	
	

	5
	Thí nghiệm Máy cắt 22kV
	bộ
	10
	

	6
	Thí nghiệm Dao nối đất 22kV
	1 bộ 3 pha
	10
	

	7
	Thí nghiệm Biến dòng điện 22kV
	1 máy 1 pha
	10
	

	8
	Thí nghiệm Biến dòng điện 22kV
	1 máy 1 pha
	20
	

	9
	Thí nghiệm Chống sét van 22kV
	bộ
	10
	

	10
	Thí nghiệm Chống sét van 22kV
	bộ
	20
	

	
	Thí nghiệm Tủ biến điện áp thanh cái 22kV - 2000A - 25kA/1s - kèm CSV (01 Tủ)
	
	
	

	11
	Thí nghiệm Biến điện áp 22kV
	1 máy 1 pha
	1
	

	12
	Thí nghiệm Biến điện áp 22kV
	1 máy 1 pha
	2
	

	13
	Thí nghiệm Dao nối đất 22kV
	1 bộ 3 pha
	1
	

	14
	Thí nghiệm Chống sét van 22kV
	bộ
	1
	

	15
	Thí nghiệm Chống sét van 22kV
	bộ
	2
	

	16
	Thí nghiệm Cầu chì 22kV
	bộ
	1
	

	
	Thí nghiệm Tủ cầu dao phân đoạn 22kV - 2000A-25kA/1s (01 Tủ)
	
	
	

	17
	Thí nghiệm DCL 22kV
	bộ
	1
	

	
	Thí nghiệm Tủ máy cắt tụ bù 22kV - 630-25kA/1s (01 Tủ)
	
	
	

	18
	Thí nghiệm Máy cắt 22kV
	bộ
	1
	

	19
	Thí nghiệm Dao nối đất 22kV
	1 bộ 3 pha
	1
	

	20
	Thí nghiệm Biến dòng điện 22kV
	1 máy 1 pha
	1
	

	21
	Thí nghiệm Biến dòng điện 22kV
	1 máy 1 pha
	2
	

	22
	Thử nghiệm đồng vị pha thanh cái 22kV
	h.thống
	1
	

	V
	Thí nghiệm phần nhị thứ - Tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA 110kV
	
	
	

	
	Thí nghiệm mạch dòng áp:
	
	
	

	1
	Thí nghiệm hệ thống mạch cấp nguồn (AC-DC)
	h.thống
	1
	

	2
	Thí nghiệm Hệ thống mạch áp cho rơ le bảo vệ
	h.thống
	3
	

	3
	Thí nghiệm Hệ thống mạch áp cho BCU
	h.thống
	2
	

	4
	Thí nghiệm Hệ thống mạch dòng điện 3 pha cho rơ le
	h.thống
	4
	

	5
	Thí nghiệm Hệ thống mạch dòng điện 1 pha trung tính cho rơ le
	h.thống
	2
	

	6
	Thí nghiệm Hệ thống mạch áp 1 pha cho rơ le F90
	h.thống
	1
	

	7
	Thí nghiệm Hệ thống mạch dòng điện cho rơ le F90
	h.thống
	1
	

	8
	Thí nghiệm Hệ thống mạch dòng điện cho BCU 
	h.thống
	1
	

	9
	Thí nghiệm Ngắn mạch cuộn biến dòng điện nối tắt
	h.thống
	1
	

	
	Thí nghiệm mạch điều khiển:
	
	
	

	10
	Thí nghiệm mạch điều khiển máy cắt 110kV
	h.thống
	1
	

	11
	Thí nghiệm mạch điều khiển dao cách ly 110kV
	h.thống
	3
	

	12
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển dao nối đất 110kV
	h.thống
	3
	

	13
	Thí nghiệm mạch điều khiển làm mát MBA
	hệ thống
	1
	

	14
	Thí nghiệm mạch logic cứu hỏa
	h.thống
	1
	

	
	Thí nghiệm hệ thống mạch khác:
	
	
	

	15
	Thí nghiệm sấy chiếu sáng cho tủ điều khiển bảo vệ, tủ điều khiển tại chỗ MBA và Modul GIS
	HT (10 tủ)
	0,3
	

	16
	Thí nghiệm Mạch bảo vệ
	h.thống
	1
	

	17
	Thí nghiệm Mạch tín hiệu
	h.thống
	1
	

	18
	Thí nghiệm Mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)
	h.thống
	1
	

	19
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn
	h.thống
	1
	

	20
	Thí nghiệm Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải
	h.thống
	1
	

	
	Thí nghiệm rơ le F87T (01 bộ):
	
	
	

	21
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ F87T
	c.năng
	1
	

	22
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51
	c.năng
	1
	

	23
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N
	c.năng
	1
	

	24
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất tức thời F51G
	c.năng
	1
	

	25
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống chạm đất bên trong MBA F64
	c.năng
	1
	

	26
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống quá tải F49
	c.năng
	1
	

	27
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ sa thải phụ tải theo tần số F81
	c.năng
	1
	

	28
	Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	
	Thí nghiệm rơ le F67: (01 bộ):
	
	
	

	29
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67
	c.năng
	1
	

	30
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N
	c.năng
	1
	

	31
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51
	c.năng
	1
	

	32
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N
	c.năng
	1
	

	33
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ sa thải phụ tải theo tần số F81
	c.năng
	1
	

	34
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ thấp áp/quá áp F27/F59
	c.năng
	1
	

	35
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF
	c.năng
	1
	

	36
	Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	
	Thí nghiệm rơ le F50: (01 bộ):
	
	
	

	37
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51
	c.năng
	1
	

	38
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N
	c.năng
	1
	

	39
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất tức thời F51G
	c.năng
	1
	

	40
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF
	c.năng
	1
	

	41
	Thí nghiệm chức năng Trip/Lockout F86
	c.năng
	1
	

	42
	Thí nghiệm chức năng giám sát mạch cắt F74
	c.năng
	1
	

	43
	Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	44
	Thí nghiệm chức năng điều khiển mức ngăn BCU
	c.năng
	1
	

	
	Thí nghiệm rơ le F90: (01 bộ):
	
	
	

	45
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ điều chỉnh điện áp F90
	c.năng
	1
	

	46
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ điện áp thấp/cao
	c.năng
	1
	

	47
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng điện
	c.năng
	1
	

	48
	Thí nghiệm chức năng đo lường
	c.năng
	1
	

	
	Thí nghiệm BCU: (01 bộ):
	
	
	

	49
	Thiết bị tích hợp mức ngăn
	bộ
	1
	

	50
	Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	
	Thí nghiệm rơ le 74 điện từ (02 cái)
	
	
	

	51
	Thí nghiệm rơ le giám sát mạch cắt F74
	Cái
	2
	

	
	Thí nghiệm rơ le 86 điện từ (02 cái):
	
	
	

	52
	Thí nghiệm rơ le cắt (đầu ra) F86
	Cái
	2
	

	
	Thí nghiệm các hạng mục khác của Tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA:
	
	
	

	53
	Thí nghiệm Đồng hồ chỉ thị bộ đổi nấc máy biến áp
	cái
	1
	

	54
	Thí nghiệm Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu máy biến áp
	cái
	1
	

	55
	Thí nghiệm Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cuộn dây máy biến áp
	cái
	2
	

	56
	Thí nghiệm Rơ le trung gian điện từ
	cái
	20
	

	VI
	Thí nghiệm rơ le so lệch thanh cái F87B:
	
	
	

	
	Thí nghiệm mạch dòng áp:
	
	
	

	1
	Thí nghiệm Hệ thống mạch dòng điện cho rơ le
	h.thống
	1
	

	
	Thí nghiệm rơ le so lệch thanh cái F87B:
	
	
	

	2
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch thanh cái F87B
	c.năng
	1
	

	3
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF
	c.năng
	1
	

	4
	Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	
	Thí nghiệm hệ thống mạch:
	
	
	

	5
	Thí nghiệm mạch điều khiển máy cắt 110kV
	h.thống
	1
	

	6
	Mạch bảo vệ
	h.thống
	1
	

	7
	Mạch tín hiệu
	h.thống
	1
	

	8
	Mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)
	h.thống
	1
	

	VII
	Thí nghiệm phần nhị thứ và Rơle trong Tủ trung thế 22kV
	
	
	

	
	Thí nghiệm nhị thứ Tủ MC tổng 22kV - 2000A-25kA/1s (01 Tủ)
	
	
	

	1
	Thí nghiệm Mạch cung cấp nguồn AC/DC
	h.thống
	1
	

	2
	Thí nghiệm Ngắn mạch cuộn biến dòng điện nối tắt
	h.thống
	1
	

	3
	Thí nghiệm Mạch điều khiển máy cắt 22kV
	h.thống
	1
	

	4
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển dao nối đất 22kV
	hệ thống
	1
	

	5
	Thí nghiệm Hệ thống mạch bảo vệ
	h.thống
	1
	

	6
	Thí nghiệm Sơ đồ logic điều khiển bảo vệ và truyền cắt
	h.thống
	1
	

	7
	Thí nghiệm Hệ thống mạch tín hiệu
	h.thống
	1
	

	8
	Thí nghiệm Rơ le trung gian điện từ 
	Cái
	2
	

	9
	Thí nghiệm Hệ thống mạch sấy và chiếu sáng tủ
	HT (10 tủ)
	0,1
	

	
	Thí nghiệm nhị thứ Tủ MC xuất tuyến 22kV - 630A-25kA/1s (10 Tủ)
	
	
	

	10
	Thí nghiệm Mạch cung cấp nguồn AC/DC
	h.thống
	10
	

	11
	Thí nghiệm Hệ thống mạch dòng điện cho rơ le
	h.thống
	10
	

	12
	Thí nghiệm Mạch điều khiển máy cắt 22kV
	h.thống
	10
	

	13
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển dao nối đất 22kV
	hệ thống
	10
	

	14
	Thí nghiệm Hệ thống mạch bảo vệ
	h.thống
	10
	

	15
	Thí nghiệm Sơ đồ logic điều khiển bảo vệ và truyền cắt
	h.thống
	10
	

	16
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn
	h.thống
	10
	

	17
	Thí nghiệm Hệ thống mạch tín hiệu
	h.thống
	10
	

	18
	Thí nghiệm Hệ thống mạch sấy và chiếu sáng tủ
	HT (10 tủ)
	1
	

	19
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67
	c.năng
	10
	

	20
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N
	c.năng
	10
	

	21
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51
	c.năng
	10
	

	22
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N
	c.năng
	10
	

	23
	Thí nghiệm Rơle: Chức năng tự động đóng lặp lại F79
	c.năng
	10
	

	24
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF
	c.năng
	10
	

	25
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ sa thải phụ tải theo tần số F81
	c.năng
	10
	

	26
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng Trip/Lockout F86
	c.năng
	10
	

	27
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng giám sát mạch cắt F74
	c.năng
	10
	

	28
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng điều khiển tích hợp mức ngăn BCU
	c.năng
	10
	

	29
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	10
	

	30
	Thí nghiệm Rơle: Rơ le trung gian kiểu điện từ 
	Cái
	20
	

	
	Thí nghiệm nhị thứ Tủ biến điện áp thanh cái 22kV - 2000A - 25kA/1s - kèm CSV (01 Tủ)
	
	
	

	31
	Thí nghiệm Mạch cấp nguồn AC - DC
	h.thống
	1
	

	32
	Thí nghiệm Mạch điện áp cho đo lường
	h.thống
	1
	

	33
	Thí nghiệm Mạch điện áp cho bảo vệ
	h.thống
	1
	

	34
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển dao nối đất 22kV
	h.thống
	1
	

	35
	Thí nghiệm Hệ thống mạch bảo vệ
	h.thống
	1
	

	36
	Thí nghiệm Sơ đồ logic điều khiển bảo vệ và truyền cắt
	h.thống
	1
	

	37
	Thí nghiệm Hệ thống mạch tín hiệu
	h.thống
	1
	

	38
	Thí nghiệm Hệ thống mạch sấy và chiếu sáng tủ
	HT (10 tủ)
	0,1
	

	39
	Thí nghiệm Hệ thống mạch đo lường
	h.thống
	1
	

	40
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ F27/59
	c.năng
	1
	

	41
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ F81
	c.năng
	1
	

	42
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	43
	Thí nghiệm Rơle: Rơ le trung gian kiểu điện từ 
	Cái
	2
	

	
	Thí nghiệm nhị thứ Tủ cầu dao phân đoạn 22kV - 2000A-25kA/1s (01 Tủ)
	
	
	

	44
	Thí nghiệm Mạch cấp nguồn AC - DC
	h.thống
	1
	

	45
	Thí nghiệm Hệ thống mạch tín hiệu 22kV
	h.thống
	1
	

	46
	Thí nghiệm Hệ thống mạch sấy và chiếu sáng tủ
	HT (10 tủ)
	0,1
	

	47
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển dao cắm 22kV
	h.thống
	1
	

	
	Thí nghiệm nhị thứ Tủ máy cắt tụ bù 22kV - 630-25kA/1s (01 Tủ)
	
	
	

	48
	Thí nghiệm Mạch cấp nguồn AC - DC
	h.thống
	1
	

	49
	Thí nghiệm Mạch dòng điện cho rơ le
	h.thống
	1
	

	50
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển máy cắt 22kV
	h.thống
	1
	

	51
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển dao nối đất 22kV
	h.thống
	1
	

	52
	Thí nghiệm Hệ thống mạch bảo vệ
	h.thống
	1
	

	53
	Thí nghiệm Sơ đồ logic điều khiển bảo vệ và truyền cắt
	h.thống
	1
	

	54
	Thí nghiệm Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn
	h.thống
	1
	

	55
	Thí nghiệm Hệ thống mạch tín hiệu
	h.thống
	1
	

	56
	Thí nghiệm Hệ thống mạch sấy và chiếu sáng tủ
	HT (10 tủ)
	0,1
	

	57
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51
	c.năng
	1
	

	58
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N
	c.năng
	1
	

	59
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ thấp áp/ quá áp F27/59
	c.năng
	1
	

	60
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ dòng không cân bằng F51UB
	c.năng
	1
	

	61
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng phát hiện dòng điện thấp, chống đóng MC khi tụ chưa phóng hết điện F37
	c.năng
	1
	

	62
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng tự động đóng lặp lại F79
	c.năng
	1
	

	63
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng bảo vệ F50BF
	c.năng
	1
	

	64
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng Trip/Lockout F86
	c.năng
	1
	

	65
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng giám sát mạch cắt F74
	c.năng
	1
	

	66
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng điều khiển tích hợp mức ngăn BCU
	c.năng
	1
	

	67
	Thí nghiệm Rơle: Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR
	c.năng
	1
	

	68
	Thí nghiệm Rơle: Rơ le trung gian kiểu điện từ 
	Cái
	2
	

	69
	Thí nghiệm Rơle: Thử nghiệm đồng vị pha nhị thứ
	ngăn
	1
	


5. Mục đích lựa chọn nhà thầu:
	Lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình “Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang)” đảm bảo tuân thủ theo thiết kế được duyệt, công tác tư vấn giám sát đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và ngành điện.
II. Phạm vi công việc:
1. Nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: 
1.1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ công trình: “Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang)” tuân thủ theo đúng các Quy trình, quy định hiện hành nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình.
- Giám sát về chất lượng, khối lượng thực hiện, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; các Nghị định chuyên ngành liên quan và các thông tư hướng dẫn liên quan hiện hành. 
- Công tác giám sát của nhà thầu phải đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình giám sát thi công, nếu phát hiện những việc bất hợp lý thì bên B trao đổi và có văn bản báo cáo ngay cho đại diện Chủ đầu tư để giải quyết.
1.2. Quản lý chất lượng công trình: Nhà thầu phải có trách nhiệm lập hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu, chính sách chất lượng phù hợp với dự án trình Chủ đầu tư trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng tuân thủ Quy trình quản lý chất lượng công trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022; Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025.
1.3. Nhà thầu phải đảm bảo huy động đầy đủ nhân sự tham gia giám sát công trình phù hợp với tiến độ thi công xây lắp, phải đảm bảo huy động đầy đủ số lượng nhân sự chủ chốt trên công trường đối với mỗi giai đoạn thi công xây lắp. Trong trường hợp thay đổi nhân sự của gói thầu, nhà thầu phải có văn bản trình bày lý do hợp lý và đề xuất kèm theo hồ sơ năng lực nhân sự, trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện.
1.4. Nhà thầu phải bố trí đầy đủ trang thiết bị phục công tác giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị cho công trình để đảm bảo chất lượng công trình, toàn bộ thiết bị phục vụ công tác giám sát phải được kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
1.5. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời  hạn và theo các hình thức đúng quy định trong hồ sơ mời thầu (báo cáo tuần, tháng và các báo cáo đột xuất). Yêu cầu nhà thầu hàng ngày gửi báo cáo đính kèm hình ảnh thi công của công trường vào địa chỉ email: kythuatx10@gmail.com.
Nhà thầu phải có trách nhiệm đảm bảo công cụ giám sát, cập nhật hình ảnh kip thời, đầy đủ dữ liệu trên phần mềm quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định.
1.6. Nhà thầu nộp đề cương giám sát công trình cho Chủ đầu tư trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
1.7. Nhà thầu phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, gửi chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này.
1.8. Cùng với việc thực hiện cập nhật nhật ký giám sát (giấy) theo quy định hiện hành, nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký điện tử và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Bên A.
2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:
- Ngay sau khi khởi công công trình.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày (theo tiến độ xây lắp).
Nhà thầu  phải thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị cho toàn bộ công trình kể từ khi khởi công cho đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
Ghi chú:  
- Về thuế suất Giá trị gia tăng (VAT) chào thầu: 
+ Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm hiện tại mức thuế suất VAT đối với các hạng mục công việc của gói thầu là 8% theo quy định hiện hành của Nhà nước.
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành thanh toán chi phí tư vấn nếu chính sách về thuế VAT có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì Hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT để xác định giá trị thanh toán chi phí tư vấn của hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ tình hình thực hiện, tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng mắc (nếu có) hàng tuần trong suốt quá trình thi công.
Nhà thầu phải nộp báo cáo đột xuất về việc thi công dự án nếu được đại diện chủ đầu tư yêu cầu.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết và từng vị trí cho gói thầu được nêu cụ thể tại mục yêu cầu về Nhân sự chủ chốt trong Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT (Mục 2, Chương III).
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Nhà thầu những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra Nhà thầu thực hiện dịch vụ tư vấn. 
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